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      TỈNH ĐỒNG NAI 

Bản án số: 88/2017/HSST 

Ngày: 27/9/2017     
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Nguyễn Trúc Thiện. 
Các Hội thẩm nhân dân:Ông Mai Thanh Minh – Nghề nghiệp: Cán bộ. 
Nơi công tác:BHXH huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
Ông Trần Văn Điệp – Nghề nghiệp: Cán bộ. 
Nơi công tác:Hội cựu chiến binh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Thanh Tuấn -Cán bộ Tòa án 
nhân dân huyện Nhơn Trạch. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tham gia phiên tòa: Ông 
Nguyễn Hồng Sơn - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mở 
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 80/2017/HSST ngày 11 tháng 8 năm 
2017 đối với các bị cáo: 

1.Họ và tên: Lương Văn M, sinh năm 1997. 
  - Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Bản N  M, xã D L, huyện Q Ch, tỉnh Nghệ An; tạm 
trú: Ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 
tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 9/12;Nghề nghiệp: Công nhân; con 
ông Lương Văn Th, sinh năm 1968 và bà Lữ Thị H, sinh năm: 1969; Gia đình bị cáo có 
03 anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình và chưa có vợ con. 
  - Tiền án, tiền sự: Không. 
    - Nhân thân: Vào ngày 14/4/2017, bị Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định xử 
phạt hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi: Tàng trữ trái phép chất ma túy. 
     Bị bắt từ ngày 14/4/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an 
huyện Nhơn Trạch.  
    2. Họ và tên: Nguyễn Lương L, sinh năm 1989. 
  - Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: Xóm C X, xã Đ S, huyện P Y, tỉnh Thái Nguyên; 
tạm trú: Ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; 
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 6/12;Nghề nghiệp: Thợ sơn 
nước; con ông Nguyễn Lương V   (Chết) và bà Hoàng Thị Tr, sinh năm: 1960; Gia đình 
bị cáo có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba trong gia đình. 
  - Có vợ tên: Vi Thị H (sinh năm 1994) và có 01 con sinh năm 2012. 
  - Tiền án: Không. 
  - Tiền sự:  Ngày 29/6/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch ra quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến ngày 



26/12/2016, được Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm 
đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính.  
   - Nhân thân: Ngày 14/4/2017, bị Công an huyện Nhơn Trạch ra quyết định xử phạt 
hành chính số tiền 1.500.000đ về hành vi: Tàng trữ trái phép chất ma túy. 
     Bị bắt từ ngày 14/4/2017, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an 
huyện Nhơn Trạch.  
      -Bị hại: chị Phạm Thị Q A, sinh năm 1992, ngụ tại: ấp 4, xã H Ph, huyện Nh Tr 
      -Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: anh Huỳnh Phương T, sinh năm 1975 và 
vợ là chị Phạm Thị Thu Tr, sinh năm 1973 cùng ngụ tại: ấp Trầu, xã Ph Th, huyện Nh 
Tr 

NHẬN THẤY 
Các bị cáo Lương Văn M, Nguyễn Lương L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, truy tố về hành vi phạm tội như sau: Lương Văn M và 
Nguyễn Lương L là đối tượng nghiện ma túy. Vào ngày 20/3/2017, M rủ L tìm người 
có sơ hở thì cướp giật bán lấy tiền mua ma túy sử dụng, L đồng ý. Đến 18 giờ 30 phút 
cùng ngày, M điều khiển xe mô tô biển kiểm soát: 68S1-305.44 chở L đi theo hướng 
từ ngã ba Phước Thiền đến ngã ba Bến Cam. Khi đi đến Trung tâm văn hóa thể thao 
thuộc ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch thì M thấy chị Phạm Thị Q  A 
điều khiển xe mô tô hiệu Sirius màu đen (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều phía trước, 
chị An có để chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy ON7 màu vàng trong túi 
quần bên trái điện thoại có một phần nhô ra ngoài, M nói L giật lấy điện thoại của A, 
L đồng ý. Sau đó, M chạy xe mô tô ép sát vào bên trái xe mô tô của A để L dùng tay 
phải giật lấy điện thoại của A rồi nhanh chóng tăng ga chạy thoát về hướng ngã ba 
Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch. Đến ngày 23/3/2017, L và M đem điện 
thoại giật được của A đến tiệm cầm đồ Khánh Ngọc ở ấp 2, Long Thọ, Nhơn Trạch do 
anh Huỳnh Phương T và vợ là chị Phạm Thị Th Tr làm chủ và cầm cho anh T, chị Tr 
lấy số tiền 1.000.000đ mua ma túy sử dụng hết.  
        Quá trình điều tra, L và M còn khai nhận: Vào khoảng tháng 2 năm 2017, L và M 
đã sử dụng xe mô tô biển kiểm soát: 68S1-305.44 để thực hiện hành vi cướp giật 01 
điện thoại hiệu OPPO NEO 5 màu trắng của một người phụ nữ chưa rõ nhân thân ở 
trước cổng công ty Changyih Khu công nghiệp 1, Nhơn Trạch đem bán được số tiền 
550.000đ mua ma túy sử dụng hết và cướp giật được 01 điện thoại hiệu Matter màu 
trắng của người phụ nữ chưa rõ nhân thân ở gần công ty Possco VST Khu công 
nghiệp 1, Nhơn Trạch đem bán được số tiền 200.000đ mua ma túy sử dụng hết. Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã có văn bản gửi Đài phát thanh, 
truyền hình huyện Nhơn Trạch và các đơn vị Công an trong tỉnh Đồng Nai để thông 
báo truy tìm vật chứng, bị hại. Do chưa xác định được người bị hại, chỉ dựa trên lời 
khai của các bị cáo L và M, không có tài liệu chứng cứ nào khác để kết luận nên Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục làm rõ xử lý sau. 

        Tang vật vụ án gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu Sam sung Galaxy ON 7. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã ra Quyết định xử lý vật 
chứng trả tài sản trên cho chủ sở hữu; 01 xe mô tô biển kiểm soát: 68S1-305.44; 01 
giấy cầm điện thoại Sam sung Galaxy ON 7 của Lương Văn M và Nguyễn Lương L. 



      Tại biên bản và Kết luận định giá tài sản số: 67/BB.HĐĐG ngày 13/4/2017 của 
Hội đồng định giá tài sản huyện Nhơn Trạch xác định: 01 (một) điện thoại di động 
hiệu Sam sung Galaxy ON 7, màu vàng của chị Phạm Thị Q  A có giá trị là: 
3.200.000đ. 

          Quá trình điều tra các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù 
hợp với lời khai nhân chứng và các tài liệu có trong hồ sơ. 

 Tại bản cáo trạng số 85/CT.VKS-HS ngày 10/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã truy tố các bị cáo Lương Văn M, Nguyễn Lương 
L về tội “Cướp giật tài sản ” theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch tỉnh 
Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử 
áp điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm d khoản 2 Điều 136 Bộ Luật Hình sự, xử 
phạt bị cáo Lương Văn M từ 05 (năm) năm tù đến 06(sáu) năm tù và xử phạt bị cáo bị 
cáo Nguyễn Lương L từ  05 (năm) năm tù đến 06(sáu) năm tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 
của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác. 

 

XEÙT THAÁY: 
 

 Tại phiên tòa hôm nay lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 
có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra thu thập được thể hiện: ngày 20/3/2017, 
Lương Văn M điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68S1-305.44 chở Nguyễn Lương L 
áp sát xe mô tô của chị Phạm Thị Q A để L thực hiện hành vi cướp giật 01 chiếc điện 
thoại di động hiệu Sam sung Galaxy ON 7, màu vàng có giá trị là: 3.200.000đ . Vì vậy, 
đã có đủ căn cứ khẳng định hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Cướp giật tài sản” 
được quy định tại khoản 2 điều 136 của Bộ luật hình sự như  Viện kiểm sát đã viện dẫn 
và truy tố là đúng người đúng tội. Vì vậy, việc đưa ra xét xử và tuyên cho bị cáo một 
mức hình phạt tù phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là việc làm 
cần thiết vừa giáo dục bị cáo vừa răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Các bị cáo có 
nhân thân xấu, các bị cáo đồng phạm giản đơn, trong vụ án này bị cáo M là người cầm 
đầu, tích cực trong việc thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo M phải chịu trách nhiệm 
hình sự cao hơn so với bị cáo L. 

-Về tình tiết tăng nặng: Không có. 
-Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải, bị 

cáo L có cha đã chết, từ những phân tích trên Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi lượng 
hình. 

Về tang vật vụ án và trách nhiệm dân sự: Tài sản đã được thu hồi trả cho người bị hại, 
người bị hại không có yêu cầu gì; anh Huỳnh Phương T và vợ là chị Phạm Thị Th Tr 
cũng không yêu cầu gì đối với số tiền 1.000.000đ mà Lương Văn M và Nguyễn Lương 
L cầm điện thoại Sam sung Galaxy ON 7 có được nên không đặt ra giải quyết.  

Đối với xe mô tô biển kiểm soát: 68S1-305.44  mà M và L dùng để thực hiện hành vi 
Cướp giật tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã tiến hành xác 



minh nhưng chưa xác định được nguồn gốc chủ sở hữu nên tiếp tục điều tra, xác minh 
làm rõ xử lý sau. Nên không xét. 

Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu án 200.000 đồng án  phí hình sự sơ thẩm. 
 
Vì các lẽ trên, 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 
         Tuyên bố các bị cáo Lương Văn M, Nguyễn Lương L phạm tội “Cướp giật tài 
sản”. 

 Áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2  Điều 46; Điều 53; điểm d khoản 2 Điều 136 
Bộ luật hình sự 1999. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí.  

Xử phạt: Bị cáo Lương Văn M 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
14/4/2017. 

Bị cáo Nguyễn Lương L 05 (năm) năm 06(sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 
14/4/2017. 

-Về án phí:  Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình 
sự sơ thẩm  

Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày tuyên án.  

Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo bản án trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết. 

  

Nơi nhận: 
- VKSND huyện Nhơn Trạch; 
- Công an huyện Nhơn Trạch; 
- Cơ quan Thi hành án huyện Nhơn Trạch; 
- Bị cáo;bị hại; NLQ 
- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

     TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
   Đã ký 
 

  

                                                                                                   Nguyễn Trúc Thiện 


